	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODỰ THẢO

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
KẾ HOẠCH
Về việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2022 – 2023 và
tuyển sinh 10 năm học 2023 - 2024

PHẦN 1: ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP THCS
1. ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2022 – 2023
· Diện 1: 
· Học lực và hạnh kiểm lớp 9 từ Trung bình trở lên.
· Nghỉ học không quá 45 ngày/năm
· Diện 2:
· Học lực và hạnh kiểm lớp 9 từ Trung bình trở lên.
· Học lực lớp 9 xếp loại Yếu (các môn có điểm trung bình từ 3,5 trở lên, trong đó Văn, Toán, Anh phải đạt 5,0 nếu thuộc diện chính sách ưu tiên)
· Nghỉ học không quá 45 ngày/năm
2. XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP
· Loại Giỏi: Hạnh kiểm Tốt, Học lực Giỏi.
· Loại Khá: Hạnh kiểm từ Khá trở lên, Học lực Khá hoặc Hạnh kiểm Khá, Học lực Giỏi.
· Loại Trung bình: Các trường hợp còn lại.

PHẦN 2: TÓM TẮT NỘI DUNG TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
1. THỜI GIAN BIỂU CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023 – 2024
	STT
	Thời gian
	Nội dung
	Đơn vị, cá nhân
thực hiện

	1
	14/4/2023 – 08/05/2023
	Tổ chức cho phụ huynh học sinh (PH) và học sinh (HS) tìm hiểu về xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh vào lớp 10. Hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến.
	- Ban giám hiệu, GVCN.

	2
	 Thứ bảy 15/4/2023
	- Tư vấn và hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trực tuyến cho PH, HS.
- Nhập dữ liệu xét tốt nghiệp THCS và nhập dữ liệu TS lớp 10
	- Ban giám hiệu, GVCN, PHHS
- Phòng giáo vụ

	3
	 Thứ bảy 06/5/2023
(hoặc 7/5)
	Họp PHHS thông báo kết quả học tập năm học 2022-2023, phát phiếu điểm và hướng dẫn cách nhập điểm trực tuyến. 
(chờ hướng dẫn từ Sở giáo dục)
	- GVCN và PHHS
- Phòng giáo vụ

	4
	Thứ hai 08/5/2023
	Hạn chót PHHS nhập đăng ký nguyện vọng trực tuyến lần 1.
(Phụ huynh cân nhắc kĩ các nguyện vọng chuyên, tích hợp để đăng kí trong lần 1, vì lần 2 chỉ điều chỉnh nguyện vọng chứ không được thêm hoặc loại bỏ thí sinh khỏi danh sách).
	GVCN và HS


	5
	Thứ ba 09/5/2023
	17h00 hạn chót gửi dữ liệu đăng kí về PGD (tất cả các đối tượng) và khóa dữ liệu (sẽ không thêm hoặc loại bỏ khi đã khóa dữ liệu).
	Phòng giáo vụ

	6
	Thứ tư 10/5/2023
	- Xuất bảng kiểm dò từ hệ thống tuyển sinh để học sinh kiểm dò và kí xác nhận.
- GVCN kiểm dò các thông tin toàn diện xuất về từ hệ thống
	- Học sinh
- GVCN

	7
	Thứ sáu 12/5/2023
	Sở GD&ĐT công bố số liệu ban đầu về nguyện vọng lần 1 chọn trường (16h00 – dự kiến).
	Phụ huynh &hs theo dõi trên truyền thông

	8
	15/5/2023 - 21/5/2023
	PH và HS điều chỉnh nguyện vọng:
- PH điều chỉnh nguyện vọng lần 2 tại phòng Giáo vụ từ Thứ hai (15/05/23) đến 17h00 ngày Thứ sáu (19/05/23).
(Lưu ý: trước khi đổi nguyện vọng PH tham khảo ý kiến GVCN)
- Chủ nhật 21/5/2023 (8h00): Họp PHHS để phát Phiếu đăng kí thi tuyển sinh lớp 10, phụ huynh kiểm dò, ký tên và nộp lại cho GVCN ngay trong buổi họp).
- GVCN kiểm dò tất cả thông tin trên Phiếu kiểm tra hồ sơ và Phiếu đăng kí TS 10 với Bảng tổng hợp từ hệ thống (để có thể điều chỉnh các sai sót hoặc bất hợp lí về nguyện vọng của HS vì đây là ngày cuối cùng điều chỉnh nguyện vọng).
	PH, GVCN, Phòng giáo vụ.

	9
	Thứ hai 22/5/2023
	GVCN dán hình HS vào Phiếu đăng kí TS 10 và nộp về phòng Giáo vụ (11h00).
	GVCN

	10
	Thứ ba, 23/5/2023
	Niêm phong các Phiếu đăng kí thi tuyển vào lớp 10 và chuyển về Phòng GDĐT.
	 Phòng giáo vụ

	11
	23/5/2023 -26/5/2023
	Học sinh nhận phiếu báo danh thi lớp 10 từ GVCN (dự kiến)
(sẽ phát lúc làm lễ ra trường K9)
	GVCN
Phòng giáo vụ

	12
	Thứ tư 24/5/2023
	8h00: GVCN kiểm dò Phiếu kiểm tra hồ sơ với bảng tổng hợp, hoàn tất các mục còn thiếu trên phiếu (ghi số báo danh, phòng thi, điểm thi… nếu có).
	Học sinh
GVCN
Phòng giáo vụ

	13
	05, 06, 07/
6/2023
	Thí sinh tham gia kỳ thi Tuyển sinh 10 năm học 2023 - 2024
	Học sinh

	14
	20/6/2023 (dự kiến)
	Công bố kết quả thi (dự kiến)
	

	15
	21/6/2023 (dự kiến)
	In giấy báo điểm tuyển sinh 10.
	Phòng giáo vụ

	16
	21/6/2023 – 24/6/2023
	Nhận đơn phúc khảo. Hạn chót 24/06/2023 (16h00)
	Phòng giáo vụ

	17
	24/6/2023
(dự kiến)
	Công bố điểm chuẩn tuyển sinh THPT chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng.
	

	18
	25/6/2023 – 29/6/2023 (16h00)
	Thí sinh trúng tuyển THPT chuyên, tích hợp, tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường trúng tuyển. 
Sau 16h00 ngày 29/06/2023, thí sinh trúng tuyển không nộp hồ sơ nhập học, trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
	Học sinh

	19
	30/6/2023 (dự kiến)
	Công bố kết quả phúc khảo
	Phòng giáo vụ

	20
	01/7/2023 (dự kiến)
	In giấy báo điểm tuyển sinh 10 cho thí sinh phúc khảo và thu hồi phiếu điểm đã cấp trước đó.
	Phòng giáo vụ

	21
	10/7/2023 (dự kiến)
	Công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10
	Phòng giáo vụ

	22
	11/7/2023 -01/8/2023 (16h00)
	Trường THPT nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển. 
Sau 16h00 ngày 01/8/2023, thí sinh trúng tuyển không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
	Các trường THPT


2. ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG
· Thí sinh có thể đăng kí nguyện vọng như sau:
· 03 nguyện vọng tiêu chuẩn vào lớp 10 THPT;
· Và 04 nguyện vọng vào lớp chuyên và không chuyên trong trường chuyên, lớp chuyên trong trường thường (tham khảo thêm công văn 1682/TB-SGDĐT-KTKĐ ngày 11/04/2023 của Sở giáo dục & đào tạo TP.HCM phần hướng dẫn thi tuyển lớp 10 chuyên)
· 02 nguyện vọng vào lớp tích hợp (tham khảo thêm công văn 1682/TB-SGDĐT-KTKĐ ngày 11/04/2023 của Sở giáo dục & đào tạo TP.HCM phần hướng dẫn thi tuyển lớp 10 chương trình tích hợp)
· Không bắt buộc phải ghi đủ các nguyện vọng.
· Chọn nguyện vọng, cần lưu ý các yếu tố sau đây:

2

1. Lực học của học sinh;
2. Cự ly di chuyển;
3. Khả năng tài chính;
4. Hệ số an toàn.
· 
· Đổi nguyện vọng: thí sinh được phép đổi nguyện vọng theo lịch công bố, nhưng cần lưu ý đừng quá xem nặng tỷ lệ chọi để tránh rủi ro.
3. THỜI GIAN THI
	Ngày thi
	Buổi
	Bài thi
	Thời gian làm bài
	Giờ mở túi đựng đề thi
	Giờ phát đề thi
	Giờ bắt đầu làm bài

	05.6.2023
(9 giờ 30 phút)
	Sáng
	Học sinh có mặt tại Điểm thi để sinh hoạt Quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân.

	06.6.2023
	Sáng
	Ngữ văn
	120 phút
	7 giờ 30
	7 giờ 55
	8 giờ 00

	
	Chiều
	Ngoại Ngữ
	90 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 55
	14 giờ 00

	07.6.2023
	Sáng
	Toán
	120 phút
	7 giờ 30
	7 giờ 55
	8 giờ 00

	
	Chiều
	Môn chuyên/
Môn tích hợp
	150 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 55
	14 giờ 00



· Buổi thi đầu tiên, thí sinh phải có mặt tại Điểm thi trước giờ mở túi đề thi là 60 phút. 
· Các buổi thi sau, thí sinh phải có mặt tại Điểm thi trước giờ mở túi đề thi là 30 phút. 
· Nếu trễ nhưng chưa đến giờ làm bài sẽ bị lập biên bản mới được thi. 
· Nếu trễ 15 phút sau giờ làm bài sẽ không được thi.
· Tuyệt đối không mang tài liệu và điện thoại di động vào Điểm thi.
4. ĐIỂM XÉT TUYỂN
· Lớp 10 thường: bao gồm
· Tổng điểm 03 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 
· Và điểm ưu tiên (dân tộc thiểu số, con thương binh, liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang - có in kèm nội dung chi tiết trang sau trong Phiếu đk xét TNTHCS & đơn thi tuyển sinh 10 của thí sinh). 
·  Chú ý, bài thi phải không bị điểm liệt (0 điểm là điểm liệt).
· Lớp 10 chuyên: tổng điểm 03 môn thi (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2).
· Lớp 10 không chuyên trong trường chuyên: tổng điểm 03 môn thi (không tính hệ số). 
· Lớp 10 Tích hợp: tham khảo văn bản tuyển sinh lớp 10 tích hợp.
·  Lưu ý:  tất cả môn thi của trường chuyên và lớp chuyên >2.
		tất cả môn thi của tích hợp không bị điểm 0.
5. ĐIỂM CHUẨN
Ở 01 trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm (tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt hệ thống máy tính cho kết quả nguyện vọng 1 bằng nguyện vọng 2, nguyện vọng 2 bằng nguyện vọng 3 hoặc vả 3 nguyện vọng bằng nhau).
6. CHỈ TIÊU
Là khả năng tuyển sinh của từng trường (tham khảo bảng hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2022 – 2023).
7. PHÂN BAN
Có một số trường THPT thực hiện phân ban. Học sinh cần lưu ý điều này.
8. TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN
* Danh sách các trường chuyên và trường thường có lớp chuyên:
	Trường


Lớp
	THPT chuyên Lê Hồng Phong
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	THPT Gia Định
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	Ngữ văn
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Toán
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Vật lý
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Hóa học
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Sinh học
	x
	x
	/
	/
	/
	x

	Sử
	x
	/
	/
	/
	/
	/

	Địa
	x
	/
	/
	/
	/
	/

	Tiếng Anh
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Tiếng Trung
	x
	/
	/
	/
	/
	/

	Tiếng Nhật
	x
	/
	/
	/
	/
	/

	Tiếng Pháp
	x
	/
	/
	/
	/
	/

	Tin học
	x
	x
	/
	x
	/
	/

	Số lớp
	
	
	
	
	
	

	Số học sinh
	
	
	
	
	
	


* Danh sách lớp thường trường chuyên:
	Trường
	Chỉ tiêu

	THPT chuyên Lê Hồng Phong
	x

	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
	x


· Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Mạc Đỉnh Chi tuyển học sinh chuyên và tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông thường theo 3 nguyện vọng ưu tiên.
9. TUYỂN SINH LỚP 10 TÍCH HỢP
Trường và chỉ tiêu tuyển sinh
	Số thứ tự
	Trường
	Quận
	Số lớp
	Số học sinh

	1
	Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa
	1
	
	

	2
	Trung học phổ thông Lương Thế Vinh
	1
	
	

	3
	Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân
	1
	
	

	4
	Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai
	3
	
	

	5
	Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong
	5
	
	

	6
	Trung học thực hành Sài Gòn
	5
	
	

	7
	Trung học phổ thông Gia Định
	Bình Thạnh
	
	

	8
	Trung học phổ thông Phú Nhuận
	Phú Nhuận
	
	

	9
	Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền
	Tân Bình
	
	

	10
	Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân
	TP. Thủ Đức
	
	


10.  TUYỂN SINH LỚP 10 CÁC TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP
· Chỉ xét tuyển. Không tổ chức thi tuyển dưới bất cứ hình thức nào.
· [bookmark: _GoBack]Thí sinh liên hệ trực tiếp trường muốn xin học để biết rõ thông tin chi tiết.
11.  TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – HỆ SAU THCS
· Chính sách phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS vào TCCN được sự chỉ đạo mạnh mẽ từ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị và Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
· Cơ sở pháp lý về ưu đãi miễn giảm học phí cho thí sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề là Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ BGDĐT – BTC – BLĐTBXH.
· Nhiều nội dung ưu đãi cho học sinh tốt nghiệp THCS chọn học nghề. 
· Vừa học nghề theo chương trình TCCN, vừa học văn hóa bậc THPT theo chương trình GDTX. Học sinh có thể tham dự kỳ thi quốc gia tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp TCCN để có cơ hội nhận được 02 bằng tốt nghiệp: Trung học phổ thông và Trung cấp chuyên nghiệp. Được thi Đại học và Cao đẳng.
12.  TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
Phụ huynh có thể tham khảo văn bản 1682/TB-SGDĐT-KTKĐ ngày 11/04/2023 của Sở giáo dục & đào tạo TP.HCM về tuyển thẳng vào lớp 10 THPT.
· Lưu ý: học sinh là đối tượng tuyển thẳng có quyền lựa chọn tuyển thẳng hoặc thi tuyển giống như các thí sinh khác
13. NHỮNG LƯU Ý CHUNG
· Học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào Trường Trung học phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phải có thêm giấy chứng nhận là vận động viên các tuyến hoặc thẻ học sinh của trường nghiệp vụ Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
· Trường THPT chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định; Trường THPT TDTT Bình Chánh ngoài tuyển sinh chung theo chỉ tiêu của Sở GD&ĐT. Ngoài ra, trường còn tuyển sinh riêng theo Kế hoạch của nhà trường.
· HS thuộc các diện ưu tiên phải nộp kèm các giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp.
· Mỗi thí sinh nộp 3 tấm hình 3x4 (ảnh chụp không quá 6 tháng, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, lớp, ngày tháng năm sinh, nơi sinh), trong đó một ảnh dán vào phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10, một ảnh dán vào phiếu báo danh, một ảnh dán vào phiếu dự thi và kiểm tra hồ sơ.
· Nộp lệ phí cấp bằng tốt nghiệp THCS (dự kiến): 10.000đ /1HS cho GVCN, GVCN thu và nộp về phòng Giáo vụ.

		HIỆU TRƯỞNG
